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I. ĐỌC HIỂU
TRÁI TIM NGƯỜI MẸ
Một cây Bạc Dương xinh đẹp sống trong rừng cùng ba đứa con gái bé bỏng của mình – ba cây Bạch Dương Con non nớt, khẳng khiu. Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xòe cánh, xòe lá che mưa, che gió cho con. Ngày nóng, mẹ lại xòe bóng mát che nắng, bảo vệ con mình. Ba cây Bạch Dương Con lớn rất nhanh và lúc nào cũng vui tươi. Ở bên mẹ, chúng chẳng biết thế nào là lo sợ cả.
Một hôm, cơn mưa dông rất lớn ập tới khu rừng. Sấm sét đùng đùng, chớp giật nhấp nhoáng cả bầu trời. Ba cây Bạch Dương Con run rẩy vì hoảng sợ. Bạch Dương Mẹ xòe cánh ôm chặt ba đứa con vào lòng và dỗ dành: “Các con đừng sợ! Sấm sét không nhìn thấy các con đâu, cành của mẹ che kín hết rồi. Mẹ là cây cao nhất trong khu rừng này mà!”. Nhưng Bạch Dương Mẹ còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ chói tai vang lên. Tia sét đánh trúng Bạch Dương Mẹ, đốt cháy xém cả thân cây. Vẫn nhớ phải bảo vệ các con nên Bạch Dương Mẹ cố hết sức để không bốc cháy. Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít nhưng Bạch Dương Mẹ vẫn cố đứng vững. Không một phút nào Bạch Dương Mẹ không nhớ bảo vệ các con mình. Không một phút nào mẹ quên xòe cành ôm chặt các con. Chỉ đến khi cơn dông hung tợn đã qua, gió đã thôi gầm rú, ánh nắng tràn về thì thân Bạch Dương Mẹ mới chịu gục ngã. Khi ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì thầm: “Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị đổ của mẹ sẽ bị rêu cỏ phủ đầy, nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ…” Nói đến đây, thân cây mẹ đổ gục xuống nhưng không hề làm gãy cành lá của ba đứa con mình.
Từ đó đến nay, xung quanh gốc cây đổ là ba cây Bạch Dương khỏe mạnh, tốt tươi. Bên cạnh đó, một thân cây nằm trên mặt đất, cỏ và rêu phủ đầy. Nếu các bạn có dịp đến khu rừng đó, xin hãy ngồi nghỉ trên thân cây đó – nó mềm mại đến lạ kì! Sau đó, bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe. Rất có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập trong đó. Trái tim người mẹ.
(Ngô Linh Nga)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Bạch Dương mẹ đã chăm sóc con chu đáo như thế nào?
a. Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xòe cành, xòe lá che mưa, che gió cho con. Ngày nóng, Bạch Dương Mẹ lại xòe bóng mát che nắng, bảo vệ con mình.
b. Ba cây Bạch Dương con lớn nhanh, vui tươi nhờ có mẹ chăm sóc.
c. Bạch Dương Mẹ làm cho các con chẳng biết thế nào là lo sợ cả.
2. Bạch Dương Mẹ đã làm những gì để bảo vệ con trong cơn dông tố?
a. Bạch Dương Mẹ xòe cành ôm chặt ba đứa con vào lòng và dỗ dành: “Các con đừng sợ! Sấm sét không nhìn thấy các con đâu, cành của mẹ che kín hết rồi. Mẹ là cây cao nhất trong khu rừng này mà!”
b. Bạch Dương Mẹ cố hết sức để không bốc cháy. Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít nhưng Bạch Dương Mẹ vẫn cố đứng vững.
c. Bạch Dương Mẹ ngã xuống nhưng không hề làm gãy cành lá của ba đứa con mình.
3. Chi tiết nào về tình yêu con của Bạch Dương Mẹ làm em xúc động nhất?
a. Khi ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì thầm: “Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị đổ của mẹ sẽ bị rêu cỏ phủ đầy, nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ…”
b. Không một phút nào Bạch Dương Mẹ không nhớ bảo vệ các con mình.
c. Không một phút nào mẹ quên xòe cánh ôm chặt các con.
4. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
a. Các bà mẹ luôn biết cách chăm sóc con cái của họ.
b. Tình mẹ yêu con là bất diệt.
c. Sức sống mãnh liệt của cây Bạch Dương.
II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Tìm một từ đồng nghĩa với từ bất diệt và đặt một câu với từ đó.
………………………………………………………………………………………….
2. Từ trái tim trong bài mang nghĩa gì? Nó được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Câu “Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít nhưng Bạch Dương Mẹ vẫn cố đứng vững.” có mấy vế câu?
a. Một vế câu.                         b. Hai vế câu                       c. Ba vế câu                                                    
4. Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?
Nếu các bạn có dịp đến nơi ấy trong khu rừng, xin hãy ngồi nghỉ trên thân cây đó – nó mềm mại đến lạ kì!
………………………………………………………………………………………………..
5. Các câu trong lời nói của Bạch Dương Mẹ được liên kết với nhau bằng cách nào?
Khi ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì thàm: “Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị đổ của mẹ sẽ bị rêu cỏ phủ đầy, nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ…”
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
6. Viết lại tên các danh hiệu, huân chương, huy chương cho đúng.
1. Giải thưởng sao khuê:……………………………………………………………….
1. Anh hùng lựng lượng vũ trang nhân dân:…………………………..…..……………
1. Nhà giáo nhân dân:………………………………………………………………..…
1. Huy chương vì sự nghiệp giáo dục:……………………………….…………………
7. Chọn dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu chấm than điền vào ô     cho phù hợp.
1. Con sông hiền hòa ôm ấp đồng lúa, nương dâu 
1. Hè     Hè về      Hoa phượng đỏ rực trời.
1. Vào những đêm trắng, con sông mới đẹp làm sao 
1. Phượng ơi, có phải hoa muốn nói điều gì với lũ học trò chúng mình không 
1. Sông ơi, cứ chảy mãi đi 
8. Đặt câu:
1. Thể hiện sự ngạc nhiên:
…………………………………………………………………………………………
1. Nhờ bạn giảng bài:
…………………………………………………………………………………………
1. Hỏi bạn đã làm bài tập chưa:
…………………………………………………………………………………………
1. Nhận xét về một việc làm tốt của bạn:
…………………………………………………………………………………………
